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1. Nối từ ngữ vào mỗi nhóm a, b hoặc c:

thuyền buồm

ngọn núi

to lớn

nho nhỏ

chao liệng

xanh biếc

đưa đẩy

bơi lội

trắng nõn

hải âu

a. Từ chỉ

sự vật

b. Từ chỉ

hoạt động

c. Từ chỉ

đặc điểm

2. Viết thêm vào mỗi nhóm sau đây ít nhất 3 từ ngữ:

a) Sự vật trên trái đất: biển, cát, rừng, ………………………….

……………………………………………………………………………

b) Đặc điểm của trái đất (hoặc sự vật trên trái đất): bát

ngát, mát mẻ,…………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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2. Viết thêm vào mỗi nhóm sau đây ít nhất 3 từ ngữ:

c) Vai trò của trái đất đối với đời sống của con người: Trái

đất cung cấp cho con người thức ăn, …………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

d) Những việc cần làm để bảo vệ Trái Đất: bảo vệ rừng,

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Câu nào dưới đây là câu đề nghị? Khoanh tròn chữ

cái trước ý đúng:

A. Bạn có biết phân loại rác không?

B. Rác thải sinh hoạt cần được phân loại để việc xử lí được

dễ dàng hơn.

C. Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

4. Đặt 1 câu đề nghị mọi người làm việc có ích cho Trái

Đất. 

……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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cây, muông thú, chim

chóc, hoa, nấm, người,...

rộng lớn, hùng vĩ, tươi xanh, dễ chịu, ấm áp,

có ích,…
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nước uống, không khí,

nơi ở, đồ dùng, thuốc, thực phẩm,…

tiết kiệm nước, không xả rác bừa bãi,…
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Học sinh viết được một câu đơn giản đúng ngữ pháp; viết

hoa chữ cái đầu câu, viết hoa tên riêng (nếu có); sử dụng

dấu câu đúng (dấu chấm hoặc dấu chấm than cuối câu).

Nội dung câu: Đề nghị mọi người làm việc có ích cho Trái

Đất


